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MỞ  ẦU 

1.  ặt vấn đề 

 Ngày nay, xu thế công nghệ thông tin toàn cầu cũng nhƣ sự phát triển mạng 

internet, cả thế giới đã đƣợc kết nối không khoảng cách. Nhƣ một tất yếu, chính phủ 

và các doanh nghiệp cần có những hệ thống, ứng dụng và Cơ sở dữ liệu (CSDL) 

trực tuyến (online) phục vụ tức thời (real time) có thể đáp ứng hàng triệu ngƣời 

dùng cuối ở khắp mọi nơi. Ðể đáp ứng xu thế này, điện toán đám mây (cloud 

mputing) đang là mô hình công nghệ thông tin hứa hẹn nhất.  

Khác với mô hình tính toán lƣới (Grid computing) trong đó yêu cầu thực thi có 

đƣợc phép “đợi lúc CPU rảnh” thì Mô hình tính toán trong Clouds hoàn toàn khác, 

nhiều ngƣời dùng đƣợc sử dụng tài nguyên để giao dịch đồng thời và đảm bảo chất 

lƣợng dịch vụ tức thời nhƣng lại phải đúng thứ tự. Hay nói cách khác, bắt buộc hệ 

thống phải xử lý tuần tự và đáp ứng thời gian thực cho hàng triệu giao dịch. Vì vậy, 

vấn đề này đang là nỗi lo lắng nhất cho các hệ thống trực tuyến đang phát triển 

nhanh chóng, khi mà các giải pháp xử lý song song không còn nhiều tác dụng. Ví 

nhƣ giao dịch ngân hàng trực tuyến, giao dịch chứng khoán, hệ thống chăm sóc 

khách hàng, hệ thống tính cƣớc, mua hàng trực tuyến, kiểm soát các phƣơng tiện 

giao thông…  

Vì vậy, với hệ thống phải xử lý nhiều giao dịch với số lƣợng vô cùng lớn mà vẫn 

đảm bảo thời gian thực thì có 4 xu hƣớng cải tiến kỹ thuật cho CSDL là xử lý song 

song, thay đổi kiến trúc CSDL, thay đổi cơ chế hoạt động, và sử dụng bộ nhớ 

trong(In Memory).  

Trong luận văn này tôi tập trung nghiên cứu, tìm hiểu CSDL trong bộ nhớ đảm 

giải quyết bài toán cho các hệ thống có số lƣợng giao dịch lớn đáp ứng truy vấn thời 

gian thực. Thử nghiệm với hệ thống Oracle TimesTen để đƣa ra đánh giá đối với 

CSDL trong bộ nhớ. 

 Vì vậy, “Một số kỹ thuật truy cập trong cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ” đƣợc em 

chọn làm đề tài.  
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2.  ối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Một số kỹ thuật truy cập cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 Khái quát về xử lý dữ liệu trong thời gian thực, vấn đề về truy cập và xử 

lý nhanh trong hệ thống cơ sở dữ liệu, giải pháp xử dụng cơ sở dữ liệu 

trong bộ nhớ.  

 Các tổ chức chỉ mục trong cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ và kỹ thuật khôi 

phục, kiểm soát đồng thời trong cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ. 

 Mô hình áp dụng và kết quả thực nghiệm. 

3.  ƣớng nghiên cứu của đề tài 

- Tìm hiểu xu hƣớng, tình hình nghiên cứu cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, 

- Nghiên cứu các kỹ thuật đƣợc áp dụng trên Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ 

- Nghiên cứu ƣu nhƣợc điểm của Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ. 

- Tổng quát hóa lớp bài toán áp dụng, kiến trúc có thể áp dụng Cơ sở dữ liệu 

trên bộ nhớ; Kết quả thử nghiệm. 

- Đƣa ra những đề xuất, ý tƣởng ứng dụng, cải tiến với CSDL trên bộ nhớ. 

4. Bố cục của luận văn   

- Mở đầu. 

- Chƣơng 1. Khái quát về cơ sở dữ liệu thời gian thực và vấn đề truy cập 

- Chƣơng 2. Một số kỹ thuật truy cập trong CSDL trên bộ nhớ  

- Chƣơng 3. Thử nghiệm cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ 

- Kết luận. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu lý thuyết về Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ trên 

các báo, diễn đàn nổi tiếng, các website chính thức của các công ty có sản 

phẩm hoặc giải pháp liên quan Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ. 

- Thử nghiệm: tổng quát hóa loại bài toán có thể áp dụng Cơ sở dữ liệu trên bộ 

nhớ, chọn lựa một sản phẩm Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ và hệ thống để áp 

dụng, rút ra kết quả. 
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 6. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

- Ý nghĩa khoa học: 

 Khái quát về Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ: khái niệm, mô hình kiến trúc, 

ƣu nhƣợc điểm. 

 Phân tích các kỹ thuật truy cập trong Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ. 

- Ý nghĩa thực tiễn: 

 Tổng quát hóa lớp bài toán có thể áp dụng Cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ 

để tăng hiệu năng. 

 Kết quả thử nghiệm 
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Chƣơng 1. K Á  QUÁT VỀ CƠ SỞ DỮ L  U T Ờ    AN T ỰC V  VẤN 

 Ề TRU  CẬP 

1.1. Khái quát về xử lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) truyền thống đã hình thành từ rất sớm có một vai trò 

quan trọng trong các ứng dựng trên thực tế. Đặc điểm của các giao dịch 

trong CSDL truyền thống là yêu cầu về tính nhất quán. Điều này thể hiện ở trong 

việc lƣu trữ dữ liệu thống nhất, nghĩa là tránh đƣợc tình trạng trùng lặp thông tin 

và có cơ chế điều khiển truy xuất dữ liệu hợp lý, đó là tránh đƣợc việc tranh chấp 

dữ liệu và bảo đảm dữ liệu luôn đúng đắn tại mọi thời điểm. Thông thƣờng các 

thực hiện giao dịch và xử lý truy vấn trong CSDL là cố gắng nhằm đạt đƣợc một số 

lƣợng lớn giao dịch đƣợc thực thi và thời gian đáp ứng nhanh nhất có thể. 

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, ngoài việc đảm bảo các tính chất 

của giao dịch, giao dịch với số lƣợng lớn thì phải đảm bảo đƣợc thời gian đáp ứng 

của các giao dịch, đó là đảm bảo tính thời gian thực cho hệ thống. Các lĩnh vực 

cần đáp ứng thời gian thực bao gồm cơ sở hạ tầng mạng, viễn thông, thị 

trƣờng tài chính, chứng khoán, hàng không, thƣơng mại điện tử, doanh nghiệp... 

với các ứng dụng điển hình nhƣ hệ thống điều khiển không lƣu, giao dịch cổ 

phiếu chứng khoán, đặt chỗ máy bay, du lịch, hệ thống điều khiển robot, thi trực 

tuyến, hội họp trực tuyến... Dƣới đây là một số lĩnh vực có xu hƣớng giao dịch 

CSDL thời gian thực. 

Trong lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, việc ứng dụng một hệ quản trị CSDL 

(Database Management System - DBMS) là rất quan trọng. DBMS là một hệ 

thống phần mềm tạo điều kiện cho quá trình xác định, xây dựng, thao tác, và 

chia sẻ CSDL giữa các ngƣời dùng khác nhau và các ứng dụng. Nó củng cố tất cả 

các hoạt động trong một ứng dụng doanh nghiệp và hiệu suất của các ứng 

dụng doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào hiệu suất của các DBMS. Khi hệ quản 

trị CSDL quan hệ ra đời đã hỗ trợ giao dịch một các hiệu quả và rất tin cậy. Nhƣng 

khi khối lƣợng dữ liệu lớn hơn, hệ quản trị CSDL quan hệ không còn có thể hiệu 

quả phục vụ các yêu cầu của các ứng dụng doanh nghiệp. Đặc biệt nó thể xử lý 
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giao dịch trên toàn bộ CSDL một cách kịp thời. Lý do chính mà hệ quản trị CSDL 

quan hệ hiện tại không thể thực hiện các truy vấn yêu cầu đủ nhanh là dữ liệu phải 

đƣợc lấy ra từ đĩa cứng. Hệ thống hiện đại sử dụng rộng rãi của bộ nhớ đệm để lƣu 

trữ dữ liệu thƣờng xuyên truy cập trong bộ nhớ chính nhƣng đối với các truy vấn 

xử lý lƣợng lớn dữ liệu, đọc ổ đĩa vẫn đƣợc yêu cầu. Đơn giản chỉ cần truy cập 

và đọc dữ liệu từ đĩa cứng có thể mất một số lƣợng đáng kể thời gian. Vì vậy đối 

với doanh nghiệp đòi hỏi phải có phƣơng án thay thế để giảm các chi phí và thời 

gian xử lý của hệ thống quản lý dữ liệu trên đĩa là rất cần thiết. 

Hình 1.1 là một ví dụ về đề xuất của Bill Gates vào năm 1994, Information 

at the fingertips, khi đó ông hình dung ra một tƣơng lai mà trong đó bất kỳ thông 

tin nào đều có sẵn ở bất cứ đâu. Việc tham gia cuộc họp có thể ở nhiều địa điểm 

khác nhau, tất cả các trình duyệt, truy vấn, thao tác cùng thông tin đều trong 

thời gian thực.( http://sapinsider.wispubs.com/Assets/Blogs/2010/June/Hasso-

Plattner-on-In-Memory-Computing-OLAP-and-OLTP). 

 

 

Hình 1. 1.  ội họp trong tƣơng lai 

Trong lĩnh vực tài chính, những cán bộ kiểm soát tài chính là những ngƣời đặc 

biệt gặp khó khăn với khối lƣợng dữ liệu ngày càng gia tăng . Do thời gian trả lời dữ 

liệu chậm, họ bị buộc phải giới hạn khung thời gian phân tích trong vài ngày thay vì 

vài thang hay vài quý . Điều này dẫn tới một loạt chậm trễ, bao gồm cả việc đóng 


